UBND QUẬN LONG BIÊN                     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 7
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC: 2024 – 2025
                                                                                  Thời gian làm bài: 45 phútMã đề: 01
     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 18/12/2024

I. Trắc nghiệm (5.0 điểm) Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt là:
A. thu hoạch càng sớm càng tốt.
B. thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn, cẩn thận.
C. thu hoạch càng muộn càng tốt.
D. thu hoạch khi con người có nhu cầu sử dụng.
Câu 2. Có mấy phương pháp bảo quản sản phẩm trồng trọt phổ biến?
A. 1                               B. 2                            C. 3                                D. 4
Câu 3. Không bảo quản sản phẩm trồng trọt sẽ:
A. hao hụt về số lượng                                       B. hao hụt về chất lượng
C. hao hụt về số lượng và chất lượng                D. sẽ tươi ngon hơn.
Câu 4. Nguyên tắc trong phòng trừ sâu, bệnh là:
A. phòng là chính
B. trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để
C. sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ
D. phòng là chính, trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để, sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
Câu 5. Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
A. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại.
B. Vệ sinh đồng ruộng;
C. Sử dụng các vi sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa, …) để tiêu diệt sâu hại.
D. Dùng bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại
Câu 6. Chăm sóc cây trồng gồm mấy công việc?
A. 1                                       B. 3                              C. 5                              D. 7
Câu 7. Phương pháp nhổ không áp dụng với cây trồng nào sau đây?
A. Nhãn                              B. Sắn                          C. Lạc                              D. Su hào
Câu 8. Thời gian nhúng cành giâm vào dung dịch kích thích là bao lâu?
A. 5 giây                             B. 10 giây                    C. 5 – 10 giây                   D. 20 giây
Câu 9. Trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành, thứ tự đúng của các bước là:
A. Chọn cành giâm → Cắt cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
B. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
C. Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm→ Cắt cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
D. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Cắm cành giâm→ Xử lí cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
Câu 10. Khi gieo trồng phải đảm bảo yêu cầu về:
A. thời vụ                                                   B. khoảng cách 
C. mật độ                                                   D. thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu
Câu 11. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày? 
A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa. 
B. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn.
C. Vào bất kì thời gian nào trong ngày. 
D. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.
Câu 12. Nhân giống vô tính áp dụng với cây trồng nào?
A. Cây ăn quả                                                B. Cây hoa
C. Cây cảnh                                                   D. Cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh
Câu 13. Phương pháp chiết là:
A. cắt đoạn bánh tẻ có đủ mắt, nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ, cắm xuống đất.
B. dùng bộ phận sinh dưỡng của cây ghép vào cây khác rồi bó lại.
C. chọn cây khỏe mạnh, lấy dao tách đoạn vỏ, dùng thuốc kích thích ra rễ và hỗn hợp đất bó vào đoạn vừa tách, bọc nylon và dùng dây buộc chặt.
D. tách vỏ  thân của cây, dùng thuốc kích thích ra rễ và hỗn hợp đất bó vào đoạn vừa tách, bọc nylon và dùng dây buộc chặt
Câu 14. Để trồng và chăm sóc 15m2 cây cải xanh trong 2 thùng xốp cần: 2,5gram hạt giống, 5kg phân sinh học trùn quế, 1 gói thuốc sinh học, chi phí khác 30.000đ
Biết Giá : Hạt cải xanh = 20000đ/ 2,5gram, phân trùn quế = 6000đ/ 1kg, thuốc trừ sâu sinh học = 40000đ/ gói. Bạn Phú cần bỏ ra tổng chi phí là bao nhiêu?
A. 120,000đ                             B. 90,000đ                        C. 100,000đ                      D. 140,000đ        
Câu 15. Các loại giống cây trồng nào dưới đây được nhân giống bằng phương pháp giâm cành?
A.  Cây khoai tây                    B. Cây lạc                           C. Cây mía.             D. Cây ngô.
Câu 16. Phương pháp giâm cành:
A. cắt đoạn bánh tẻ có đủ mắt, nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ, cắm xuống đất.
B. dùng bộ phận sinh dưỡng của cây ghép vào cây khác rồi bó lại.
C. chọn cây khỏe mạnh, lấy dao tách đoạn vỏ, dùng thuốc kích thích ra rễ và hỗn hợp đất bó vào đoạn vừa tách, bọc nylon và dùng dây buộc chặt.
D.  dùng cành cây nhúng vào dung dịch kích thích ra rễ, cắm xuống đất.
Câu 17: Phát biểu nào đúng về thu hoạch cây trồng?
A. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo.
B. Thu hoạch các loại quả khi chưa đủ chín sẽ làm tăng chất lượng quả.
C. Nên thu hoạch su hào càng già càng tốt.
D. Nên thu hoạch các loại rau càng non càng tốt.
Câu 18: Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp:
A. Hái			B. Nhổ		C. Đào		D. Đập
[bookmark: _Hlk184932624]Câu 19: Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến?
A. 1                             	  B. 2                        C. 3                       D. 4
Câu 20: . Các loại giống cây trồng nào dưới đây được nhân giống bằng phương pháp giâm cành?
A.  Cây khoai tây               B. Cây lạc        	  C. Cây mía.           D. Cây ngô.
II. Tự luận ( 5.0 điểm)
Câu 1 ( 2.0 điểm):Nêu các bước trồng, chăm sóc và thu hoạch rau an toàn? 
Câu 2 ( 2.0 điểm): Kể tên và so sánh các phương pháp nhân giống vô tính cây trồng?
Câu 3 ( 1.0 điểm): Vì sao sau khi tuốt lúa lại cần phải phơi thóc hoặc đem thóc đi sấy ngay mà không để thóc tươi và đánh đống lại? 

----- Chúc các con làm bài tốt------
UBND QUẬN LONG BIÊN                   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 7
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC: 2024 – 2025
                                                                                  Thời gian làm bài: 45 phútMã đề: 02
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I. Trắc nghiệm (5.0 điểm) Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Có mấy phương pháp bảo quản sản phẩm trồng trọt phổ biến?
A. 1                               B. 2                            C. 3                                D. 4
Câu 2. Không bảo quản sản phẩm trồng trọt sẽ:
A. hao hụt về số lượng
B. hao hụt về chất lượng
C. hao hụt về số lượng và chất lượng
D. sẽ tươi ngon hơn.
Câu 3. Nguyên tắc trong phòng trừ sâu, bệnh là:
A. phòng là chính
B. trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để
C. sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ
D. phòng là chính, trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để, sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
Câu 4. Các loại nông sản như su hào, khoai mì, củ lạc,…được thu hoạch bằng phương pháp nào?
	A.  Hái
	B.  Nhổ
	C.  Đào
	D.  Cắt.


Câu 5. Yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt:
A. thu hoạch càng sớm càng tốt.                     B. thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn, cẩn thận.
C. thu hoạch càng muộn càng tốt.                   D. thu hoạch khi con người có nhu cầu sử dụng.
Câu 6. Thu hoạch sản phẩm là bước nào trong quy trình trồng trọt?
A. Bước đầu tiên.                                                               B. Bước thứ hai.
C. Bước thứ ba                                                                   D. Bước cuối cùng.
Câu 7.  Trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành, thứ tự đúng của các bước là:
A. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
B. Chọn cành giâm → Cắt cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
C. Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm→ Cắt cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
D. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Cắm cành giâm→ Xử lí cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
Câu 8. Khi gieo trồng phải đảm bảo yêu cầu về:
A. thời vụ                                                   B. khoảng cách 
C. mật độ                                                   D. thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu
Câu 9. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày? 
A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa.                    B. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn.
C. Vào bất kì thời gian nào trong ngày.           D. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.
Câu 10. Phương pháp nhổ không áp dụng với cây trồng nào sau đây?
A. Nhãn                              B. Sắn                          C. Lạc                              D. Su hào
Câu 11. Thời gian nhúng cành giâm vào dung dịch kích thích là bao lâu?
A. 5 giây                             B. 10 giây                          C. 5 – 10 giây                   D. 20 giây
Câu 12. Các loại giống cây trồng nào dưới đây được nhân giống bằng phương pháp giâm cành?
A.  Cây khoai tây                    B. Cây lạc                      C. Cây mía.             D. Cây ngô.
Câu 13. Phương pháp giâm cành:
A. cắt đoạn bánh tẻ có đủ mắt, nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ, cắm xuống đất.
B. dùng bộ phận sinh dưỡng của cây ghép vào cây khác rồi bó lại.
C. chọn cây khỏe mạnh, lấy dao tách đoạn vỏ, dùng thuốc kích thích ra rễ và hỗn hợp đất bó vào đoạn vừa tách, bọc nylon và dùng dây buộc chặt.
D.  dùng cành cây nhúng vào dung dịch kích thích ra rễ, cắm xuống đất.
Câu 14. Nhân giống vô tính áp dụng với cây trồng nào?
A. Cây ăn quả                                                B. Cây hoa
C. Cây cảnh                                                   D. Cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh
Câu 15. Phương pháp ghép:
A. cắt đoạn bánh tẻ có đủ mắt, nhúng phần gốc vào dung dịch kích thích ra rễ, cắm xuống đất.
B. dùng bộ phận sinh dưỡng của cây ghép vào cây khác rồi bó lại.
C. chọn cây khỏe mạnh, lấy dao tách đoạn vỏ, dùng thuốc kích thích ra rễ và hỗn hợp đất bó vào đoạn vừa tách, bọc nylon và dùng dây buộc chặt.
D. dùng ngọn của cây ghép vào cây khác rồi bó lại.
Câu 16. Để trồng và chăm sóc 15m2 cây cải xanh trong 2 thùng xốp cần: 2,5gram hạt giống, 5kg phân sinh học trùn quế, 1 gói thuốc sinh học, chi phí khác 30.000đ
Biết Giá : Hạt cải xanh = 20000đ/ 2,5gram, phân trùn quế = 6000đ/ 1kg, thuốc trừ sâu sinh học = 40000đ/ gói. Bạn Phú cần bỏ ra tổng chi phí là bao nhiêu?
A. 120,000đ                             B. 90,000đ                        C. 100,000đ                      D. 140,000đ        
Câu 17. Phát biểu nào đúng về thu hoạch cây trồng ?
A. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo
[bookmark: _GoBack]B. Thu hoạch các loại quả khi chưa đủ chín sẽ làm tăng chất lượng quả
C. Nên thu hoạch su  hào càng già càng tốt
D. Nên thu hoạch các loại rau càng non càng tốt
Câu 18. Có mấy phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt phổ biến?
A. 1                             	  B. 2                        C. 3                       D. 4
Câu 19. Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
A. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại.
B. Vệ sinh đồng ruộng
C. Sử dụng các vi sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa, …) để tiêu diệt sâu hại
D. Dùng bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại
Câu 20. Chăm sóc cây trồng gồm mấy công việc?
A. 1                                       B. 3                              C. 5                              D. 7
II. Tự luận ( 5.0 điểm)
Câu 1 ( 2.0 điểm): Nêu các bước trồng, chăm sóc và thu hoạch rau an toàn? 
Câu 2 ( 2.0 điểm): Kể tên và so sánh các phương pháp nhân giống vô tính cây trồng?
Câu 3 ( 1.0 điểm): Vì sao sau khi tuốt lúa lại cần phải phơi thóc hoặc đem thóc đi sấy ngay mà không để thóc tươi và đánh đống lại? 

-----  Chúc các con làm bài tốt-------

















